ĐỀ THI THỬ
[<Br>]

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ? 

A. Sóng điện từ là sự lan truyền trong không gian của điện từ trường biến thiên theo thời gian.  

B. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau [image: image1.wmf]2

p

 . 

C. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì. 

D. Sóng điện từ dùng trong thông tin vô tuyến gọi là sóng vô tuyến. 

[<Br>]

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

A. Biến đổi sóng điện từ thành sóng cơ.

B.Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.
C. Làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống.

D. Tách sóng điện từ tần số âm ra khỏi sóng điện từ tần số cao.

[<Br>]

Một mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn camt thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image2.wmf].
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 Tần số dao đông riêng của mạch là:

 A. 
[image: image3.wmf]1
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B. 
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D. 
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[<Br>]

Một mạch dao động 
[image: image7.wmf]LC

 gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image8.wmf]0,5 .
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  Tần số góc dao động của mạch là 2000 rad/s. Giá trị L là
A. 0,5 H. 
B. 1 mH. 
C. 0,5 mH. 
D. 5 mH

[<Br>]

Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất nào dưới đây? 

A. Phản xạ.  

B. Truyền được trong chân không. 

C. Mang năng lượng.  

D. Khúc xạ. 

[<Br>]

Một mạch dao động 
[image: image9.wmf]LC

lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image10.wmf].

C

 Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và cường độ dòng điện cực đại trong mạch thì
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[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc. Nếu tại điểm M trên màn quan sát là vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M bằng

A. nguyên lần bước sóng.

B. nguyên lần nửa bước sóng.


C. nửa nguyên lần bước sóng.
D. nửa bước sóng.
[<Br>]

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng


A. của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.


B. của sóng âm giảm còn bước sóng của sóng ánh sáng tăng.


C. của sóng âm và sóng ánh sáng đều giảm.


D. của sóng âm và sóng ánh sáng đều tăng.

[<Br>]

Chiếu xiên từ không khí vào nước một chùm sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm ba thành phần đơn sắc: đỏ, lam và tím. Gọi rđ, 
[image: image15.wmf]r
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,  rt  lần lượt là góc khúc xạ ứng với tia màu đỏ, tia màu lam và tia màu tím. Hệ thức đúng là


A. 
[image: image16.wmf]r
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[<Br>]

Chiếu ánh sáng trắng do một nguồn nóng sáng phát ra vào khe hẹp F của một máy quang phổ lăng kính thì trên tấm kính ảnh (hoặc tấm kính mờ) của buồng ảnh sẽ thu được


A. ánh sáng trắng


B. một dải có màu từ đỏ đến tím nối liền nhau một cách liên tục.


C. các vạch màu sáng, tối xen kẽ nhau.


D. bảy vạch sáng từ đỏ đến tím, ngăn cách nhau bằng những khoảng tối.

[<Br>]

Hai mạch dao động điện từ lý tưởng đang có dao động điện từ tự do. Điện tích của tụ điện trong mạch dao động thứ nhất và thứ hai lần lượt là q1 và q2 với 
[image: image20.wmf]2217
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[image: image21.wmf].
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Ở thời điểm t, điện tích của tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ nhất lần lượt là 10-9C và 
[image: image22.wmf]6,
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  cường độ dòng điện trong mạch dao động thứ hai có độ lớn bằng :


A.
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[<Br>]

Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại I0. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là T1, của mạch thứ hai là T2 = 2T1. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn I0 thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là q1 và của mạch dao động thứ hai là q2. Tỉ số 
[image: image27.wmf]1
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 là

A. 2.
B. 2,5.
C. 0,5.
D. 1,5.

[<Br>]

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 mH và tụ điện có điện dung
[image: image28.wmf]50 
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 . Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 6 V. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là 4 V thì cường độ dòng điện trong mạch có độ lớn bằng

A.
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[<Br>]

Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Cường độ dòng điện trong mạch có phương trình i=50cos(4000t) (mA) (t tính bằng s). Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch là
[image: image33.wmf]30 
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 , điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn là

A. 0,2.10-5C
B. 0,3.10-5C
C. 0,4.10-5C
D. 10-5C.

[<Br>]

Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần L mắc nối tiếp với điện trở thuần 
[image: image34.wmf]  1
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 vào hai cực của nguồn điện một chiều có suất điện động không đổi và điện trở trong r thì trong mạch có dòng điện không đổi cường độ I. Dùng nguồn điện này để nạp điện cho một tụ điện có điện dung
[image: image35.wmf]6
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 . Khi điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn rồi nối tụ điện với cuộn cảm thuần L thành một mạch dạo động thì trong mạch có dao động điện từ tự do với chu kì bằng 
[image: image36.wmf]6
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 và cường độ dòng điện cực đại bằng 8I. Giá trị của r bằng
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[<Br>]

Một mạch dao động 
[image: image41.wmf]LC

 lý tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại của tụ điện là q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Tại thời điểm cường độ dòng điện trong mạch bằng 0,5I0 thì điện tích của tụ điện có độ lớn: 

A. 
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[<Br>]

Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
[image: image46.wmf]4

H

m

 và một tụ điện có điện dung biến đổi từ 10 pF đến 640 pF. Lấy
[image: image47.wmf]2
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 . Chu kì dao động riêng của mạch này có giá trị

A. từ 2.10-8 s đến 3,6.10-7 s.

B. từ 4.10-8 s đến 2,4.10-7 s.

C. từ 4.10-8 s đến 3,2.10-7 s.

D. từ 2.10-8 s đến 3.10-7 s.

[<Br>]

Một mạch dao động gồm một cuộn cảm thuần có độ tự cảm xác định và một tụ điện là tụ xoay, có điện dung thay đổi được theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay [image: image48.wmf]a

 của bản linh động. Khi
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 , tần số dao động riêng của mạch là 3 MHz. Khi
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 , tần số dao động riêng của mạch là 1MHz. Để mạch này có tần số dao động riêng bằng 1,5 MHz thì [image: image51.wmf]a

 bằng

A. 300
B. 450 
C. 600
D.900

[<Br>]

Sóng điện từ có tần số 10MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng là 

A. 3 m
B. 6 m
C. 60 m                         
D. 30 m

[<Br>]

Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung 
[image: image52.wmf]C

 và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, điện dung của tụ điện là

A.
[image: image53.wmf]4.
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[<Br>]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

A. Mạch  tách sóng.

B. Mạch khuyếch đại. 


C. Mạch biến điệu.

D. Anten.

[<Br>]

Một mạch dao động 
[image: image57.wmf]LC

 lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 50 mH và tụ điện có điện dung 
[image: image58.wmf].
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 Trong mạch đang có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính bằng A, t tính bằng s). Ở thời điểm mà cường độ dòng điện trong mạch bằng một nửa cường độ hiệu dụng thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ có độ lớn bằng


A. 
[image: image59.wmf]123
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[<Br>]

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?



A. Mạch  tách sóng.

B. Mạch khuyếch đại. 
C. Mạch biến điệu.

   D. Anten.

 [<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m và khoảng vân là 0,8 mm. Cho c = 3.108 m/s. Tần số ánh sáng đơn sắc dùng trong thí nghiệm là

A. 5,5.1014 Hz.
B. 4,5. 1014 Hz.
C. 7,5.1014 Hz.
D. 6,5. 1014 Hz.

[<Br>]

Trong một thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc là 600 nm, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 2 m. Khoảng vân quan sát được trên màn có giá trị bằng:

A. 1,5 mm.
B. 0,3 mm.
C. 1,2 mm.
D. 0,9 mm.

[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image63.wmf]0,6
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 , khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân sáng trung tâm và cách vân sáng trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là

A. 6.
B. 3.
C. 8.
D.2.

[<Br>]

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?


A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy.


B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó.


C. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra quang phổ liên tục.

D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, các khe hẹp được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc. Khoảng vân trên màn là 1,2 mm. Trong khoảng giữa hai điểm M và N trên màn ở cùng một phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt 2 mm và 4,5 mm, quan sát được

A. 2 vân sáng và 2 vân tối.
B. 3 vân sáng và 2 vân tối.


C. 2 vân sáng và 3 vân tối.
D. 2 vân sáng và 1 vân tối.

[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là  2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 1,25 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là 

A. 21 vân.
B. 15 vân.
C. 17 vân.
D. 19 vân.

[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image64.wmf]l

, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp  một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Giá trị của 
[image: image65.wmf]l

 bằng

A. 0,60 
[image: image66.wmf]m

m


B. 0,50 
[image: image67.wmf]m
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C. 0,45 
[image: image68.wmf]m
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D. 0,55 
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[<Br>]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 0,6 mm. Khoảng vân trên màn quan sát đo được là 1 mm. Từ vị trí ban đầu, nếu tịnh tiến màn quan sát một đoạn 25 cm lại gần mặt phẳng chứa hai khe thì khoảng vân mới trên màn là 0,8 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là 

A. 0,64 (m
B. 0,50 (m
C. 0,45 (m
D. 0,48 (m
[<Br>]

Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang
[image: image70.wmf]0
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 , đặt trong không khí. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là 1,643 và 1,685. Chiếu một chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai bức xạ đỏ và tím vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt này. Góc tạo bởi tia đỏ và tia tím sau khi ló ra khỏi mặt bên kia của lăng kính xấp xỉ bằng


A. 1,4160.

B. 0,3360.
C. 0,1680.
D. 13,3120.

[<Br>]

Chiết xuất của một thủy tinh đối với một ánh sáng đơn sắc là 1,6852. Tốc độ của ánh sáng này trong thủy tinh đó là:


A. 1,59.108 m/s.
B. 1,87.108 m/s.
C. 1,67.108 m/s.
D.1,78.108m/s.

[<Br>]

Chiếu từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:


A. tím, lam, đỏ.
B. đỏ, vàng, lam.
C. đỏ, vàng.
D. lam, tím.

[<Br>]

Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đỏ, vàng, lam, tím là

       A. ánh sáng vàng                     B. ánh sáng tím                           C. ánh sáng lam      D. ánh sáng đỏ.

[<Br>]

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A. chùm sáng bị phản xạ toàn phần.

B. so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C. tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D. so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

[<Br>]

Chiếu một chùm sáng song song hẹp gồm bốn thành phần đơn sắc: đỏ, vàng, lam và tím từ một môi trường trong suốt tới mặt phẳng phân cách với không khí có góc tới 370. Biết chiết suất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc: đỏ, vàng, lam, tím lần lượt là 1,643; 1,657, 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là
A. Vàng, lam và tím       B. Đỏ, vàng và lam.         C. Lam và vàng.               D. Lam và tím

[<Br>]

Chiếu một chùm tia sáng song song đi từ không khí vào mặt nước dưới góc tới 600, chiều sâu của bể nước là 0,9 m. Chiết suất của nước với ánh sáng đổ và tím lần lượt bằng 1,34 và 1,38. Tính bề rộng dải quang phổ thu được được đáy bể?

A. 1,83 cm
B. 1,33 cm
C. 3,67 cm
D. 1,67 cm

[<Br>]

Chiếu chùm sáng trắng, hẹp, song song xuống mặt nước yên lặng, theo phương hợp với mặt nước  góc  300.  Biết  chiết  suất  của  nước  đối  với  ánh  sáng  tím  và  ánh  sáng  đỏ  lần  lượt  là 1,343 và 1,329.  Góc hợp bởi tia khúc xạ đỏ và tia khúc xạ tím trong nước là 
A.
[image: image71.wmf]41'23,53".

 

B.
[image: image72.wmf]22'28,39".

 

C.
[image: image73.wmf]30'40,15".

 

D. 
[image: image74.wmf]14'32,35".

 
[<Br>]

Quang phổ liên tục


A. phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.


B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


C. không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát.


D. phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.
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